
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
  

Số:             /BVSN-KD 

V/v đăng tải thông tin kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày         tháng 09 năm 2024 

 

Kính gửi: - Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh. 

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Công văn số 1810/SYT-KHTC ngày 11/8/2020 của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh về việc thực hiện tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình và công 

khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-BVSN ngày 09 tháng 09 năm 2024 của 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

của Gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 

2024 (Lần 3); 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh kính đề nghị Cổng thông tin điện tử Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh đăng tải 

thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 3), cụ thể như sau: 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Gửi kèm là Quyết định số 751/QĐ-BVSN ngày 09 tháng 09 năm 2024 của 

Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu của Gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh 

năm 2024 (Lần 3). 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

-   Như trên; 

-   Ban giám đốc; 

-   Lưu: VT, KD. 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Hoài Nam 



SỞ Y TẾ BẮC NINH           

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH          

              

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC 

(Kèm Công văn số            /BVSN-KD ngày         tháng 09 năm 2024) 
 

STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/ Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế  

Tên cơ sở 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

Đơn giá 

(VND) 
Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu 

Nhóm 

thuốc 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Quyết định số 751/QĐ-BVSN ngày 09 tháng 09 năm 2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh 

1 Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml 
8931101

72024 
Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

Vĩnh 

Phúc  

Việt 

Nam 

Hộp 2 

vỉ x 5 

ống x 

1ml; 

Hộp 1 

vỉ x 10 

ống x 

1ml; 

Hộp 5 

vỉ 

x 10 

ống x 

1ml 

Ống 2200 1286  2,829,200.00    

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 



2 
Hurmat 

25mg 
Captopril 25mg 

8936102

62123 

(SĐK 

cũ:  

GC-

283-17) 

Uống 
Viên 

nén 

Công ty 

TNHH 

Medoche

mie (Viễn 

Đông) 

Việt 

Nam 

Hộp 2 

vỉ * 10 

viên, 

hôp 10 

vỉ * 10 

viên 

Viên 6000 643 3,858,000.00    

Công ty 

TNHH Bình 

Việt Đức 

2 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

3 

Fentanyl-

hameln 

50mcg/ml 

Fentanyl 

(dưới dạng 

Fentanyl 

citrate) 

50mcg/1

ml; 2ml 

VN-

17326-

13 

Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Siegfried 

Hameln 

GmbH 

Đức 
Ống 

2ml 
Ống 2000 14300 

  

28,600,000.00    

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Dược Sài 

Gòn 

1 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

4 
Zokicetam 

500 
Levetiracetam 500mg 

VD-

34647-

20 

uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần 

dược 

phẩm 

Agimexp

harm- 

Nhà máy 

sản xuất 

dược 

phẩm 

Agimexp

harm 

Việt 

Nam 

Hộp 3 

vỉ, 10 

vỉ x 10 

viên 

Viên 2500 1590 3,975,000.00    

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Agimexphar

m 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

5 Heraprostol 

Misoprostol 

(dưới dạng 

Misoprostol 

HPMC 1% 

dispersion) 

200mcg 

VD-

29544-

18 

Uống 
Viên 

nén 

Công ty 

TNHH 

Sinh 

Dược 

phẩm 

Hera 

Việt 

Nam 

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên 

Viên 2000 3600  7,200,000.00    

Công ty 

TNHH Dược 

Vietamerican 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
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6 Sara Paracetamol 
120mg/5

ml; 60ml 

VD-

29552-

18 

Uống 
Hỗn 

dịch 

Công ty 

TNHH 

Thai 

Nakorn 

Patana 

Việt Nam 

Việt 

Nam 

Chai 

60ml 
Chai 100 12180  1,218,000.00    

Công ty Cổ 

phần AFP 

Gia Vũ 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

7 
Atiglucin

ol inj 

Phloroglucino

l (dưới dạng 

Phloroglucino

l dihydrat) + 

trimethyl 

phloroglucino

l 

Mỗi 4ml 

chứa: 

Phloroglu

cinol 

(dưới 

dạng 

Phloroglu

cinol 

dihydrate) 

40mg; 

Trimethyl 

phloroglu

cinol 

0,04mg 

VD-

25642-

16 

Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm An 

Thiên 

Việt 

Nam 

Hộp 5 

ống; 

hộp 10 

ống; 

hộp 20 

ống x 

4ml 

Ống 200 27190  5,438,000.00    

Công ty 

TNHH 

thương mại 

dược mỹ 

phẩm Thanh 

Bình 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

8 
Vinphyto

n 1mg 

Phytomenadio

n (Vitamin 

K1) 

1mg/1ml 

8931107

12324 

(SĐK 

cũ: 

VD3-

76-20) 

Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 

Hộp 2 

vỉ x 5 

ống; x 

1ml; 

Hộp 5 

vỉ x 10 

ống x 

1ml 

Ống 1000 1200  1,200,000.00    

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

9 
Povidon 

iod 10% 

Povidon 

iod 

2g/20ml; 

500ml 

VD-

21325-

14 

Dùng 

ngoài 

Thuốc 

nước 

dùng 

ngoài 

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần 

dược 

phẩm 

OPC tại 

Bình 

Dương - 

Việt 

Nam 

Chai 

500ml 
Chai 800 44602  35,681,600.00    

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm OPC 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
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Nhà máy 

dược 

phẩm 

OPC 

10 

Povidone 

Iodine 

10% 

Povidon 

iod 

10%, 

140ml 

VD-

32971-

19 

Dùng 

ngoài 

Dung 

dịch 

dùng 

ngoài 

Công ty 

cổ phần 

Dược và 

vật tư y tế 

Bình 

Thuận 

Việt 

Nam 

Chai 

140ml 
Chai 300 26880  8,064,000.00    

Công ty Cổ 

phần AFP 

Gia Vũ 

4 

45 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 
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